
TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính

Căn cước công 

dân
Ngày cấp Địa chỉ Tóm tắt bệnh án

Dạng 

khuyết tật

Mức độ 

khuyết tật

1 Phạm Minh Hiếu 09/11/2020 Nam 031220014120 TDP Mỹ Liệt
Chậm phát triển tâm thần 

khác. Tính tự kỷ ở trẻ em.

Thần kinh 

tâm thần
Nhẹ

2 Lê Ngân Quỳnh 07/10/2019 Nữ 031319011142 27/07/2016 TDP Phúc Liệt Rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em Trí tuệ Nhẹ

3 Lê Trọng Tâm 08/09/2019 Nam 031219013656 TDP Phúc Liệt

Chậm phát triển trí tuệ, 

tăng động giảm chú ý, rối 

loạn phổ tự kỷ

Trí tuệ Nhẹ

4 Phạm Kiều Linh 26/07/2019 Nữ 031319015972
TDP Thiểm 

Khê

Chậm phát triển trí tuệ nhẹ, 

suy giảm đáng kể hành vi 

cần được chú ý hoặc điều 

trị. Rối loạn hoạt động và 

chú ý

Trí tuệ Nhẹ

5 Phạm Tú Anh 26/07/2019 Nữ 031319015973
TDP Thiểm 

Khê

Chậm phát triển trí tuệ 

trung bình, suy giảm đáng 

kể hành vi cần được chú ý 

hoặc điều trị. Rối loạn hoạt 

động và chú ý.

Trí tuệ Nhẹ
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6 Nguyễn Thị Huệ 11/08/1965 031165016756 18/08/2025 TDP Thụ Khê

Nhồi máu não, tăng huyết 

áp độ I. Đái tháo đường 

tuýp 2. Viêm gan cấp. Xơ 

vữa động mạch cảnh 2 bên. 

Thoái hóa khớp háng 2 

bên. Liệt hoàn toàn nửa 

người trái

Khác; Vận 

động

Đặc biệt 

nặng

7 Nguyễn Minh Trí 14/05/2019 Nam 031219017478 TDP Thụ Khê

Chậm phát triển tâm thần 

nặng. Rối loạn của hoạt 

động và chú ý

Thần kinh 

tâm thần
Nhẹ

8 Lê Quốc Bảo 26/10/2019 Nam 031219013045 TDP Phúc Liệt

Chậm phát triển trí tuệ 

trung bình, những khiếm 

khuyết khác về hành vi. 

Rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ 

em. Rối loạn hoạt động và 

chú ý

Trí tuệ Nhẹ

9 Nguyễn Tuân Huy 30/01/1962 Nam 031062015538 19/04/2023 TDP Mai Động Liệt 1/2 người phải Vận động
Đặc biệt 

nặng

10 Tạ Hữu Cường 27/12/2018 Nam 031218016043 TDP Trúc Sơn

Chậm phát triển trí tuệ nhẹ, 

những khiếm khuyết khác 

về hành vi

Trí tuệ Nhẹ

11 Lê Văn Huấn 11/2/1972 Nam 031072019875 31/8/2021 TDP Thụ Khê

Rối loạn tâm thần khác do 

tổn thương, rối loạn chức 

năng não. Chậm phát triển 

tâm thần nặng

Thần kinh, 

tâm thần
Nhẹ



12 Nguyễn Đình Nhật Tuấn 17/09/1993 Nam 064093007554 31/08/2021 TDP Trại Kênh Câm điếc bẩm sinh Nghe, nói Nặng

13 Đoàn Chung Dũng 24/08/1993 Nam 031083006322 26/01/2022
TDP Thiên 

Đông

MP: Bong võng mạc do co 

kéo. Xuất huyết dịch 

kính.MT: Đã mổ lấy thủy 

tinh thể. Hai mắt bệnh 

võng mạc do đái tháo 

đường.Thị lực: MP: ĐNT 

0.5M; MT: ĐsZNT 0.5m

Nhìn
Đặc biệt 

nặng

14 Nguyễn Đức Duy 09/08/2020 Nam 031220009521 TDP Lưu Kỳ
Bất thường nhiễm sắc thể 

trong Hội chứng Dow
Trí tuệ Nhẹ

15 Nguyễn Tài Lộc 28/10/2010 Nam 031210006192 29/12/2025 TDP Lưu Kỳ
Chậm phát triển trí tuệ mức 

độ trung bình
Trí tuệ Nhẹ

Cộng: 15 người
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